Phụ lục: Danh mục, số lượng, yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật

 Gói thầu: Mua sắm và thay thế téc nước, máy bơm, sửa chữa nền và thay thế trần thả nhà vệ sinh TTBVSKCB tỉnh
 (Đính kèm yêu cầu báo giá số 1964/YCBG-BVĐKBN2 ngày 04/3/2026 của Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2)

	STT
	Danh mục hàng hóa
	Yêu cầu kỹ thuật 
	Đơn vị tính
	Số lượng

	I
	Phá dỡ 
	
	
	

	1
	Tháo dỡ mái tôn
	Tháo dỡ mái tôn cao ≤ 4 m. Diện tích: 2*10*10=200 m2
	m2
	200

	2
	Tháo dỡ các kết cấu thép, vì kèo, xà gồ
	Tháo dỡ các kết cấu thép, vì kèo, xà gồ: 800/1000=0,8 tấn
	tấn
	0,8

	3
	Lắp dựng vì kèo thép
	Lắp dựng vì kèo thép khẩu độ ≤  18 m: 800/1000=0,8 tấn
	tấn
	0,8

	4
	Lợp mái che tường bằng tôn múi chiều dài bất kỳ
	Lợp mái che tường bằng tôn múi chiều dài bất kỳ: (2*10*10)/100 = 2
	100m2
	2

	5
	Tháo dỡ bồn Inox 
	Tháo dỡ bể chứa nước bằng Inox 
	cái
	2

	6
	Tháo dỡ trần
	Tháo dỡ trần nhà vệ sinh: 4*3,2*6,5 = 83,2 m2
	m2
	83,2

	7
	Phá dỡ nền bê tông, gạch lát nền
	Phá dỡ nền bê tông, gạch lát nền: Nền vệ sinh: 2*6,5*0,15 = 1,95 m3
	m3
	1,95

	8
	Tháo dỡ thiết bị, lắp đặt lại thiết bị
	Tháo dỡ thiết bị, lắp đặt lại thiết bị bồn rửa 
	công
	8

	9
	Vận chuyển phế thải
	Vận chuyển phế thải về đúng nơi quy định
	trọn gói
	1

	II
	Cải tạo
	
	
	

	1
	Cẩu téc từ dưới lên mái
	Cẩu téc từ dưới lên mái bằng máy
	ca
	1,5

	2
	Lắp đặt bể chứa nước bằng inox
	Lắp đặt bồn nước bằng inox, dung tích bể 5 m3
	bể
	2

	3
	Lắp đặt van đồng lá lật, đường kính van 50mm
	Lắp đặt van đồng lá lật, đường kính van 50mm
	cái
	2

	4
	Phao điện
	Phao điện
	cái
	2

	5
	Công tắc phao
	Công tắc phao
	cái
	2

	6
	Lắp đặt nối thẳng ren trong DN50
	Lắp đặt nối thẳng ren trong DN50
	cái
	6

	7
	Lắp đặt nối thẳng DN50
	Lắp đặt nối thẳng DN50
	cái
	10

	8
	Lắp đặt ống nhựa đường kính ống 50mm, chiều dày 4,6mm
	Lắp đặt ống nhựa PPR nối bằng phương pháp hàn, đường kính ống 50mm, chiều dày 4,6mm
	100m
	0,2

	9
	Lắp đặt ống nhựa đường kính ống 32mm, chiều dày 2,9mm
	Lắp đặt ống nhựa PPR nối bằng phương pháp hàn, đường kính ống 32mm, chiều dày 2,9mm
	100m
	0,2

	10
	Máy bơm tăng áp
	- Công suất: 1.1 Kw, điện áp: 22V, Hmax: 45m
	máy
	1

	11
	Lắp đặt máy bơm nước
	Lắp đặt máy bơm nước kết nối với téc nước đảm bảo hoạt động nguyên trạng
	máy
	1

	12
	Thi công lắp đặt trần nhà vệ sinh
	Thi công lắp đặt trần nhà vệ sinh: 

- Khung xương chia các ô 60x60cm

- Tấm trần nhựa 60x60 cm

- Diện tích: 4*3,5*6,5 = 91
	m2
	91

	13
	Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn
	- Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông nền, đá 1x2, mác 200. 

- Khối tích: 2*6,5*2*0,1 = 2,6 m3
	m3
	2,6

	14
	Lát nền vệ sinh gạch chống trơn
	- Lát nền vệ sinh gạch chống trơn kích thước 300x300 mm, vữa xi măng mác M75.

- Diện tích: 2*6,5*2 = 26 m2
	m2
	26


Mẫu báo giá

Gói thầu Mua sắm và thay thế téc nước, máy bơm, sửa chữa nền và thay thế trần thả nhà vệ sinh TTBVSKCB tỉnh
BÁO GIÁ

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá Mua sắm và thay thế téc nước, máy bơm, sửa chữa nền và thay thế trần thả nhà vệ sinh TTBVSKCB tỉnh như sau:
1. Báo giá Mua sắm và thay thế téc nước, máy bơm, sửa chữa nền và thay thế trần thả nhà vệ sinh TTBVSKCB tỉnh:
	STT
	Danh mục hàng hóa/ Dịch vụ
	Đặc tính kỹ thuật, thông số kỹ thuật
(nếu có)
	Ký mã hiệu
	Nhãn hiệu
	Hãng/ Nước sản xuất


	Năm sản xuất
	Số lượng
	Đơn vị tính
	Đơn giá (VND)
	Thành tiền

(VND)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	n
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	


       
   Hãng sản xuất, nhà cung cấp: Gửi kèm theo các tài liệu giấy phép kinh doanh, hợp đồng tương tự hoặc các tài liệu liên quan của dịch vụ, vật tư ,thiết bị y tế (nếu có) 
2. Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)…. Và các khoản chi phí khác có liên quan, bên mua không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác.
3. Hàng hóa mới 100%, bàn giao tại đơn vị sử dụng. Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất …. Tháng (nếu có).
4. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 12/3/2026.

5. Chúng tôi cam kết:
- Chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

                                                                                                                 …., ngày.... tháng....năm....
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp(12)
                                                                                                                  (Ký tên, đóng dấu (nếu có))
Thư mời báo giá đăng tại địa chỉ https://bvdkbacninh.vn/tin-tuc/thu-moi-bao-gia

